
BUỔI
THỜI 

GIAN
THỨ NGÀY 

25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T

23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T

13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T

25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T

23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T

13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T

3 ACC 301 Kế toán tài chính 1 2 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 5 III ThS. Thái Nữ Hạ Uyên TỐI 18h00-21h00 7 13/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ACC301

4 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 6 III ThS. Lê Thị Huyền Trâm SÁNG 8h00-11h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ACC303

5 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 5 III ThS. Võ Thị Thanh Thương TỐI 18h00-21h00 3 16/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ECO152

6 OB ## Tổng quan hành vi tổ chức 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 5 III ThS. Đoàn Thị Thúy Hải TỐI 18h00-21h00 4 17/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 OB251

7 IS 252 Hệ thống thông tin Kế toán 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 6 III ThS. Nguyễn Quang Ánh TỐI 18h00-21h00 6 19/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 IS252

MÃ LỚP TRÊN 

ELEARNING

18/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1-HN1 ENG302

15/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1-HN1 ENG301

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÖC

KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA KHÓA X29 (TUYỂN SINH ĐỢT 1)

ENG2 302 Anh ngữ cao cấp 2 2

 HỌC KỲ: III (ĐỢT HỌC: 5 + 6)   -  CÁC NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH + LUẬT KINH TẾ + XÂY DỰNG + KẾ TOÁN

TẠI  VP ĐẠI DIỆN TP HCM + VP ĐẠI DIỆN TP HÀ NỘI + TRUNG TÂM GDTX PHÖ YÊN + TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

MÃ 

MÔN

THỜI GIAN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT TÊN MÔN HỌC
SỐ

TC

SỐ

SV

ĐỢT 

HỌC

GIẢNG VIÊN 

PHỤ TRÁCH
KHÓA LỚP

HỌC 

KỲ

III ThS. Phan Thị Tịnh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Bích GiangIII

TỐI 5

18h00-21h00

18h00-21h00

TỐI 21 Anh ngữ cao cấp 1 2

6

5ENG 301
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68 X29DNG1_SG1 _NNA_T

13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T

9 ENG 220 Lý thuyết dịch Anh văn 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 5 III ThS. Nguyễn Xuân Tích TỐI 18h00-21h00 6 12/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG220

10 ENG 309 Nói 3 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm TỐI 18h00-21h00 7 13/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG309

11 ENG 306 Đọc 3 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 5 III ThS. Kiều Thị Đông Thanh CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG306

12 ENG 307 Viết 3 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 5 III ThS. Lê Diệu My TỐI 18h00-21h00 2 15/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG307

13 ENG 371 Biên Dịch 2 3 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 6 III ThS. Dương Hữu Phước TỐI 18h00-21h00 4 17/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG371

14 ENG 308 Nghe 3 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 6 III ThS. Trần Hữu Hưng TỐI 18h00-21h00 5 18/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG308

15 ENG 376 Phiên Dịch 2 3 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 6 III ThS. Trần Hữu Hưng TỐI 18h00-21h00 6 19/07/2024 X29-DNG1-SG1 ENG376

16 LAW 207 Luật thương mại 1 2 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 5 III ThS. Mai Thị Mai Hương CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW207

17 LAW 283 Luật lao động 3 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 6 III ThS. Lê Thị Bích Ngọc TỐI 18h00-21h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW283

18 LAW 308 Luật dân sự 2 2 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 6 III ThS. Nguyễn Thị Thu Hà TỐI 18h00-21h00 3 16/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW308

19 LAW 208 Luật dân sự 1 2 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 5 III ThS. Nguyễn Thị Thu Na TỐI 18h00-21h00 4 17/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW208

20 LAW 307 Luật thương mại 2 2 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 6 III ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết TỐI 18h00-21h00 2 22/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW307

21 HYD 201 Thủy lực 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 5 III ThS. Nguyễn Phước Bình SÁNG 8h00-11h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 HYD201

CHIỀU 7 13/07/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 CS20114h00-17h00201CS28 3 5 III ThS. Phạm Thị ThúyTin học ứng dụng
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22 MEC 201 Cơ lý thuyết 1 2 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 5 III TS. Trần Thu Hiền CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MEC201

23 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 6 III TS. Trần Thu Hiền TỐI 18h00-21h00 3 16/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MEC202

24 CIE 260 Trắc địa 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 5 III ThS. Nguyễn Hoàng Giang TỐI 18h00-21h00 4 17/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 CIE260

25 MEC 211 Sức Bền Vật Liệu 1 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 6 III ThS. Trần Thanh Việt TỐI 18h00-21h00 6 19/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MEC211

26 CIE 403 Kỹ Thuật Thi Công 2 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 6 III ThS. Phạm Quang Nhật TỐI 18h00-21h00 7 20/07/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 CIE403

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, ngày……tháng……năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Phi Sơn

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2
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